
Ngành tốt nghiệp/ 

Mã tổ hợp
Trường tốt nghiệp/ Môn 1

Hệ TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3

TN/ 

Tổng 
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1 Danh Thị Kim Cương N 14/03/1998 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2021 CĐ Đạt

2 Đoàn Thị Thùy Dương N 19/09/1992 Tiếng Anh Trương Đại học Đồng Tháp CQ 2014 CĐ Đạt

3 Lý Thái Hòa 03/11/1995 Tiếng Anh Trường Đại học Tiền Giang CQ 2019 CĐ Đạt

4 Kiều Tuyết Kha N 12/02/1994 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2015 CĐ Đạt

5 Dương Thái Khuyên N 05/10/1990 Anh văn Trường Cao đẳng Cộng Đồng Kiên Giang CQ 2011 CĐ Đạt

6 Phạm Thị Khải Linh N 16/11/2001 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2022 CĐ Đạt

7 Hà Thị Bích Ngọc N 07/08/2001 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2022 CĐ Đạt

8 Trần Thị Diễm Ngọc N 13/06/1991 Sư phạm Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long CQ 2013 CĐ Đạt

9 Nguyễn Thị Thanh Nhàn N 20/02/1990 Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau CQ 2012 CĐ Đạt

10 Nguyễn Văn Phòng 04/10/2001 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang CQ 2023 CĐ Đạt

11 Hà Gia Bảo Quyên N 13/06/2000 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2021 CĐ Đạt

12 Nguyễn Thẩm Quyến N 03/11/2001 Tiếng Anh Trường Đại học Công nghiệp TP HCM CQ 2022 CĐ Đạt

13 Trương Nữ Diễm Quỳnh N 09/11/1991 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang CQ 2013 CĐ Đạt

14 Trần Thị Kim Thảo N 10/03/1999 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2021 CĐ Đạt

15 Lê Thị Tốt N 26/05/1997 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Sư phạm Long An CQ 2018 CĐ Đạt

16 Trần Thị Bích Trân N 29/09/1994 Tiếng Anh Trường Đại Học Tiền Giang CQ 2015 CĐ Đạt

17 Lê Thị Mai Trinh N 15/07/1997 Tiếng Anh Trường Đại học Đồng Tháp CQ 2018 CĐ Đạt

18 Nguyễn Thị Phương Trinh N 20/09/1982 Anh văn Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ CQ 2002 CĐ Đạt

19 Lê Nguyễn Phương Trúc N 18/11/1999 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2022 CĐ Đạt

(Liên thông dành cho người tốt nghiệp Cao đẳng đúng ngành)

Ghi chú

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 

STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh
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20 Nguyễn Thị Mộng Tuyền N 01/01/1989 Anh văn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng CQ 2011 CĐ Đạt

21 Nguyễn Thúy Vi N 28/03/1999 Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Kiên Giang CQ 2020 CĐ Đạt

22 Lê Thị Phương Vy N 04/04/1999 Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Cần Thơ CQ 2021 CĐ Đạt

23 Dương Thúy Vy N 24/10/1998 Tiếng Anh Trường Đại Học Khánh Hoà CQ 2019 CĐ Đạt

Tổng cộng: 23 thí sinh HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


